
PHỤ LỤC 6 

GIÁ ĐẤT Ở THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ MINH CHÂU,  

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2013/QĐ-UBND 

 ngày        tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

    

 

1. Giá đất ở đối với các thửa đất thuộc Đường A1 và A2 (suốt đường):  

560.000 đồng/m2 .  

2. Giá đất ở đối với các thửa đất thuộc đường B, theo 03 giới hạn chiều dài 

tuyến đường : 

- Giới hạn 1 (từ Quốc lộ 1A đến Đường A2): 1.120.000 đồng/m2.  

- Giới hạn 2 (từ Đường A2 đến Đường A1): 620.000 đồng/m2.  

- Giới hạn 3 (từ Đường A1 đến Kênh 30/4): 336.000 đồng/m2. 

3. Giá đất ở đối với các thửa đất thuộc Đường C1, C2, C3, C4, C5, C6 và 

C7 (suốt đường):  560.000 đồng/m2.  

4. Giá đất ở đối với các thửa đất thuộc Đường D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 

D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18 và D19 (suốt đường):  

208.000 đồng/m2.  

Ghi chú:  Tên đường quy định trên căn cứ theo bản vẽ quy hoạch Khu dân 

cư Minh Châu được phê duyệt tại Quyết định số 1653/QĐ.HC.04 ngày 21/10/2004 

của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 

 

*******************



 

PHỤ LỤC 7 

GIÁ ĐẤT Ở THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ XUNG QUANH TRƯỜNG 

QUÂN SỰ QUÂN KHU 9 (KHU DÂN CƯ TRẦN HƯNG ĐẠO), THÀNH 

PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2013/QĐ-UBND 

 ngày        tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

 

1. Giá đất ở đối với các thửa đất thuộc Khu A (các lô A5, A8 và A12 ) và Khu 

B có vị trí mặt tiền giáp đường Trần Hưng Đạo nối dài: 4.000.000 đồng/m2 .  

2. Giá đất ở cặp đường lộ số 01: Theo 02 giới hạn chiều dài tuyến đường: 

- Giới hạn 1 (Đối với các thửa đất nằm trong đoạn từ đường Trần Hưng Đạo 

đến đường số 09): 2.800.000 đồng/m2 .  

- Giới hạn 2 (Đối với các thửa đất nằm trong đoạn từ đường số 09 đến 

đường số 07): 2.000.000 đồng/m2.  

3. Giá đất các đường còn lại trong khu dân cư: số 02, số 03, số 04, số 05, số 

06, số 07, số 08, số 09 và số 10: 1.400.000 đồng/m2. 

4. Hệ số tính giá bổ sung: Đối với thửa đất có vị trí giáp 02 mặt  đường, giá 

đất nhân thêm hệ số 1,2. 

    ******************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 8 

GIÁ ĐẤT Ở  CỦA TIỂU DỰ ÁN 1 VÀ 5 THUỘC DỰ ÁN  

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ TÁI ĐỊNH CƯKHU 5A - MẠC ĐĨNH CHI, 

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2013/QĐ-UBND 

 ngày        tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

 

 

1. Giá đất ở thực hiện đối với các đối tượng thu nhập thấp được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét duyệt theo chủ trương và chính sách của tỉnh: 

a) Lớp nhà bên trong : Giá 1.000.000 đồng/m2 .  

b) Lớp nhà bên ngoài : 

- Đường số 8 (giáp khu tái định cư): Giá 1.200.000 đồng/m2. 

- Đường số 7 (giáp tuyến Nam Nhân Lực): Giá 1.400.000 đồng/m2 . 

2. Giá đất ở đối với các đối tượng là hộ dân được bố trí tái định cư do bị ảnh 

hưởng của dự án Kè bờ sông Maspéro, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: 

a) Đất dãy nhà bên trong (có lộ giới 8m): 900.000 đồng/m2.  

b) Đất dãy nhà bên ngoài: 

- Giáp đường số 7: 1.080.000 đồng/m2. 

- Giáp đường số 8: 1.280.000 đồng/m2. 

3. Giá đất các đường 9A, 9B, 14, 16, 20, 21, 22 và 23: 1.300.000 đồng/m2. 

 

    ************************** 


